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	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Ghi chú

	1  
	Toán học
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	2  
	Toán học cơ bản
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	3  
	Toán học ứng dụng
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	4  
	Thống kê
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	5  
	Vật lý
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	Vật lý chất rắn
	Solid State Physics
	

	7  
	Vật lý hạt và lý thuyết trường
	Particle Physics and Field Theory
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	Khoa học vũ trụ và thiên văn
	Space Science and Astronomy
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	Hóa học
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	Hóa phân tích
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	Địa lý tự nhiên
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	Sinh học
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	Engineering and Technology
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	Civil Engineering
	

	29  
	Kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa
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	Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy
	Mechanical Engineering, Machine Manufacturing
	

	31  
	Công nghệ thông tin
	Information Technology
	

	32  
	Khoa học máy tính
	Computer Sciences
	

	33  
	Khoa học y, dược
	Medical and Pharmaceutical Sciences
	

	34  
	Khoa học nông nghiệp
	Agricultural Sciences 
	

	35  
	Khoa học xã hội
	Social Sciences
	

	36  
	Tâm lý học
	Psychology 
	

	37  
	Kinh tế
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	38  
	Kinh doanh và quản lý
	Business and Management 
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	Khoa học giáo dục
	Education Sciences
	

	40  
	Xã hội học
	Sociology
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	Khoa học chính trị, pháp luật
	Political Sciences, Law
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	Địa lý kinh tế và xã hội
	Economic and Social Geography 
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	Khoa học nhân văn
	Humanities 
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	Lịch sử và khảo cổ học
	History and Archeology 
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	Ngôn ngữ học
	Linguistics
	

	46  
	Văn học
	Literature
	

	47  
	Triết học, đạo đức học và tôn giáo
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	Nghệ thuật
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	Thể dục thể thao
	Physical Education and Sport
	



